
 

THƢ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 12 NĂM 2015 

(20 NHAN ĐỀ / 116 BẢN) 

 

CÔNG NGHỆ HÓA HỌC 

 

1. Sổ tay quá trình và thiết bị công nghệ hóa chất. Tập 1/ H: Khoa học và kỹ thuật, 1992 - 

250tr; 30cm. 

Tóm tắt: Bao gồm các quá trình lý hóa chủ yếu trong sản xuất hóa chất như: quá trình 

thủy lực (bơm, quạt, máy nén, lắng, lọc ly tâm), quá trình nhiệt (truyền nhiệt, cô đặc, sấy), 

quá trình chuyển khối (hấp thụ, chưng luyện, hấp phụ, trích ly lỏng). 

Đề mục chủ đề: Công nghệ hóa học - Sổ tay; Công nghệ hóa học - Quá trình 

Ký hiệu môn loại: 660.283  Số kệ: 15.8 

Số ĐKCB: S025139- S025142   SL: 4 cuốn 

 

2. Hƣớng dẫn thí nghiệm quá trình và thiết bị/ Bộ môn Máy và thiết bị trường Đại học 

Công nghiệp Tp.Hồ Chí Minh.- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Công nghiệp Tp.HCM, 2001.- 

39tr.; 30cm. 

Tóm tắt: Bao gồm các bài thí nghiệm về quá trình và thiết bị hóa học. 

Đề mục chủ đề: Công nghệ hóa học; Thiết bị hóa học 

Ký hiệu môn loại: 660.2  Số kệ: 15.8 

Số ĐKCB: S025143- S025153  SL: 11 cuốn 

 

3. Thiết kế và tính toán các chi tiết thiết bị hóa chất/ Hồ Lê Viên.- H.: Khoa học và kỹ 

thuật, 1978.- 285tr.; 21cm 

Tóm tắt: Các khái niệm cơ bản khi tính toán thiết kế thiết bị hoá chất. Những vật liệu cơ 

bản để chế tạo thiết bị hóa chất và cách chọn. Ảnh hưởng của vật liệu, ảnh hưởng của 

phương pháp chế tạo đến cấu tạo thiết bị…. 

Đề mục chủ đề: Hóa học - Quá trình thiết bị - Thiết kế; Hóa chất - Thiết bị 

Ký hiệu môn loại: 660.283  Số kệ: 15.8 

Số ĐKCB: S025154  SL: 1 cuốn 

 

 



ĐIỆN 

 

1. Thí nghiệm máy điện (dành cho hệ cao đẳng)/ Ngô Đình Tiến.- Tp. Hồ Chí Minh: Đại 

học Công nghiệp Tp.HCM, 2004.- 111tr.; 30cm 

Tóm tắt: Tài liệu này nhằm giúp cho học sinh- sinh viên xác định các thông số định mức 

của các loại máy điện như: Động cơ không đồng bộ ba pha; máy biến áp ba pha; Máy phát 

điện đồng bộ; Động cơ điện một chiều; Máy phát điện một chiều...Giúp sinh viên nắm 

vững kiến thức đã học ở môn lý thuyết máy điện 1 và máy điện 2. 

Đề mục chủ đề: Máy điện - Thí nghiệm  

Ký hiệu môn loại: 621.46  Số kệ: 15.8 

Số ĐKCB: S025155- S025174  SL: 20 cuốn 

 

2. Bài giảng Kỹ thuật điện: Dùng cho ngành Khai thác hàng hải, Cơ khí và Chế biến/ 

Nguyễn Thị Giỏi.- Khánh Hòa: Đại học Thủy sản, 1997.- 233tr.:sơ đồ; 27cm. 

Tóm tắt: Khái niệm chung về mạch điện, dòng điện hình sin, các phương pháp phân tích 

và giải mạch điện, mạch điện sin ba pha, đo lường điện, khái niệm chung về máy điện, 

máy biến áp,… 

Đề mục chủ đề: Kỹ thuật điện 

Ký hiệu môn loại: 621.31  Số kệ: 15.8 

Số ĐKCB: S025175  SL: 1 cuốn 

 

3. Bài giảng Kỹ thuật điện: Dùng cho các lớp cao đẳng Điện tử - Điện lạnh - Cơ khí - 

Động lực - Hóa/ Ngô Ngọc Thọ.- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Công nghiệp Tp.HCM, 

2000.- viii, 126tr.: sơ đồ; 29cm. 

Tóm tắt: Khái niệm cơ bản về mạch điện, dòng điện hình sin, các phương pháp phân tích 

mạch điện, mạch điện ba pha, khái niệm chung về máy điện, máy biến áp, máy điện không 

đồng bộ… 

Đề mục chủ đề: Kỹ thuật điện 

Ký hiệu môn loại: 621.31  Số kệ: 15.8 

Số ĐKCB: S025176- S025188  SL: 13 cuốn 

 

 

 



4. Giáo trình điện kỹ thuật: Dùng cho hệ trung cấp ngành điện và điện tử/ Ngô Ngọc 

Thọ.- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Công nghiệp Tp.HCM, 1998.- x, 255tr.: sơ đồ; 30cm 

Tóm tắt: Khái niệm về dòng điện và mạch điện, tính mạch điện một chiều, mạch điện một 

chiều phi tuyến, từ trường, cảm ứng điện từ, điện trường, mạch điện xoay chiều không 

phân nhánh, mạch điện xoay chiều phân nhánh, dùng số phức để tính mạch xoay chiều, 

mạch điện ba pha.  

Đề mục chủ đề: Điện kỹ thuật - Giáo trình 

Ký hiệu môn loại: 621.31  Số kệ: 15.8 

Số ĐKCB: S025189- S025191  SL: 3 cuốn 

 

5. Điện kỹ thuật: Cao đẳng/ Ngô Ngọc Thọ.- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Công nghiệp 

Tp.HCM, 2003.- 124tr.: sơ đồ; 28cm. 

Tóm tắt: Các kiến thức cơ bản về mạch điện. Nguyên lý, cấu tạo và tính năng kỹ thuật 

cũng như ứng dụng của các loại máy điện cơ bản thường gặp như máy biến áp, máy điện 

không đồng bộ, máy điện đồng bộ và máy điện một chiều. Kèm theo mỗi chương có một 

số bài tập cho biết đáp số, áp dụng phần lý thuyết đã học.  

Đề mục chủ đề: Điện kỹ thuật 

Ký hiệu môn loại: 621.31  Số kệ: 15.8 

Số ĐKCB: S025192- S025193  SL: 2 cuốn 

 

6. 595 Câu hỏi và bài tập kỹ thuật điện/ Ngô Ngọc Thọ.- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Công 

nghiệp Tp.HCM, 2001.- 257tr.: sơ đồ; 29cm 

Tóm tắt: Tài liệu tập hợp 595 câu hỏi và đáp án bài tập kỹ thuật điện. 

Đề mục chủ đề: Kỹ thuật điện - Câu hỏi và bài tập 

Ký hiệu môn loại: 621.310 76  Số kệ: 15.8 

Số ĐKCB: S025194  SL: 1 cuốn 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG 

 

1.  Thị trƣờng tài chính/ Phan Thị Cúc, Nguyễn Trung Trực, Từ Thị Hoàng Lan.- Tp. Hồ 

Chí Minh: Đại học Công nghiệp Tp.HCM, 2012.- 192tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày đại cương về thị trường tài chính, khái niệm và phân loại thị trường 

tiền tệ, thị trường vốn, thị trường chứng khoán và sở giao dịch chứng khoán. 

Đề mục chủ đề: Kinh tế học tài chính; Tài chính; Thị trường 

Ký hiệu môn loại: 332  Số kệ: 15.8 

Số ĐKCB: S025195- S025244  SL: 50 cuốn 

 

CHÍNH TRỊ 

 

1. Giáo trình Chính trị: Dùng trong các trƣờng THCN hệ tuyển học sinh tốt nghiệp 

THPT/ Bộ Giáo dục và đào tạo.- H.: Giáo dục, 2005.- 247tr.; 24cm 

Tóm tắt: Về chủ nghĩa duy vật khoa học, những nguyên lý và quy luật cơ bản của phép 

biện chứng duy vật, nhận thức khoa học và hoạt động thực tiễn của con người, tự nhiên và 

xã hội - những ảnh hưởng của môi trường sinh thái và dân số đối với xã hội,… 

Đề mục chủ đề: Chính trị 

Ký hiệu môn loại: 320  Số kệ: 15.9 

Số ĐKCB: S025245  SL: 1 cuốn 

 

2. Văn kiện đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII/ Tp. Hồ Chí 

Minh: Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh, 2000.- 152tr.: hình ảnh; 19cm 

Tóm tắt: Các văn kiện tại đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII: 

Diễn văn khai mạc đại hội, báo cáo chính trị, phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, phát 

biểu của đồng chí Thủ tướng, báo cáo kết quả biểu quyết những vấn đề quan trọng trong 

báo cáo chính trị,... 

Đề mục chủ đề: Văn kiện đại hội Đảng - Lần thứ VII; Đảng Cộng sản Việt Nam - Văn 

kiện đại hội 

Ký hiệu môn loại: 335.5  Số kệ: 15.9 

Số ĐKCB: S025246  SL: 1 cuốn 

 

 



3. Hƣớng dẫn ôn thi môn triết học Mác-Lênin/ Trương Văn Phước…[và nh.ng.khác] biên 

soạn.- Tái bản có sửa chữa, bổ sung.- H.: Chính trị Quốc gia, 1998.- 112tr.; 19cm 

Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp các câu hỏi - đáp với nội dung đảm bảo tính hệ thống, có 

trọng tâm, bám sát yêu cầu chương trình môn học Triết học Mác - Lênin. 

Đề mục chủ đề: Triết học Mác - Lênin  

Ký hiệu môn loại: 335.411  Số kệ: 15.9 

Số ĐKCB: S025247  SL: 1 cuốn 

 

4. Hỏi và đáp môn tƣ tƣởng Hồ Chí Minh/ Trường Đại học Sư phạm Tp.Hồ Chí Minh.- 

Tái bản lần thứ 4.- Tp. Hồ Chí Minh: Trẻ, 2004.- 122tr.; 19cm 

Tóm tắt: Cuốn sách được trình bày dưới dạng hỏi - đáp gồm 50 câu hỏi kèm theo câu trả 

lời, với nội dung bảo đảm tính hệ thống, sát với yêu cầu của chương trình môn Tư tưởng 

Hồ Chí Minh. 

Đề mục chủ đề: Tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Ký hiệu môn loại: 335.434 6  Số kệ: 15.9 

Số ĐKCB: S025248  SL: 1 cuốn 

 

ĐIỆN TỬ 

 

1. Xử lí tín hiệu số: Tài liệu dùng cho sinh viên, kĩ sƣ chuyên ngành Điện tử, Tin học, 

Viễn thông, Vật lí, Cơ học/ Quách Tuấn Ngọc.- H.: Giáo dục, 1998.- 276tr.; 26cm 

Tóm tắt: Cung cấp cho bạn đọc các phương pháp cơ bản của xử lý tín hiệu số và trình bày 

các ứng dụng cơ bản nhất của nó. Tài liệu được dùng cho những ai đã có các kiến thức cơ 

bản về phép biến đổi Fourier, các hệ thống tuyến tính, số phức và tính toán ma trận. 

Đề mục chủ đề: Điện tử số; Điện tử học - Lý thuyết tín hiệu 

Ký hiệu môn loại: 621.382 2  Số kệ: 15.9 

Số ĐKCB: S025249  SL: 1 cuốn 

 

 

 

 

 

 

 



CƠ KHÍ  

 

1. Bài tập cơ học. Tập 1: Tĩnh học và động học/ Đỗ Sanh, Nguyễn Văn Đình, Nguyễn 

Nhật Lệ.- Tái bản lần thứ 8.- H.: Giáo dục, 2003.- 287tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu cơ sở lý thuyết, hướng dẫn áp dụng, bài giải mẫu và các bài toán 

phẳng, không gian, ma sát, trọng tâm, chuyển động điểm, chuyển động quay của vật rắn 

quanh một điểm, một trục cố định… 

Đề mục chủ đề: Cơ học - Bài tập 

Ký hiệu môn loại: 531.107 6  Số kệ: 15.9 

Số ĐKCB: S025250  SL: 1 cuốn 

 

2. Power tools and machinery/ [k.nxb]: Contemporary Book, 2002.- 68tr.; 27cm 

Đề mục chủ đề: Máy cơ khí; Máy công cụ 

Ký hiệu môn loại: 621.902  Số kệ: 15.9 

Số ĐKCB: S025253  SL: 1 cuốn 

 

TIN HỌC 

 

1. Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS: Dùng với SPSS các phiên bản 11.5, 13, 14, 15, 

16. Tập 1/ Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc.- H.: Hồng đức, 2008.- 295tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu phân tích dữ liệu. Phân loại dữ liệu, mã hóa, nhập liệu và một số xử 

lý trên biến. Làm sạch dữ liệu. Tóm tắt và trình bày dữ liệu. Kiểm định mối liên hệ giữa 

hai biến định tính. Phân tích liên hệ giữa biến nguyên nhân định tính và biến kết quả định 

lượng: kiểm định trung bình tổng thể. Kiểm định phi tham số... 

Đề mục chủ đề: Chương trình máy tính - Xử lý dữ liệu; SPSS (chương trình thống kê) 

Ký hiệu môn loại: 005.43  Số kệ: 15.9 

Số ĐKCB: S025251  SL: 1 cuốn 

 

 

 

 

 

 

 



MÔI TRƢỜNG 

 

1. Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải. Tập 2: Cơ học về bụi và phƣơng pháp xử lý 

bụi/ Trần Ngọc Chấn.- H.: Khoa học và kỹ thuật, 2004.- 275tr.; 27cm 

Tóm tắt: Khái niệm chung về bụi và phân loại cơ học về bụi. Buồng lắng bụi và các thiết 

bị lọc quán tính. Thiết bị lọc bụi li tâm, lưới lọc bụi. Thiết bị lọc bụi bằng điện. Những vấn 

đề chung về xử lí bụi 

Đề mục chủ đề: Ô nhiễm không khí; Xử lý khí thải; Môi trường 

Ký hiệu môn loại: 628.53  Số kệ: 15.9 

Số ĐKCB: S025252  SL: 1 cuốn 

 

QUẢN TRỊ KINH DOANH 

 

1. Market leader: Upper intermediate business english course book/ Spain: Longmans, 

2006.- 174tr.: hình ảnh; 27cm 

Đề mục chủ đề: Marketing 

Ký hiệu môn loại: 658.81  Số kệ: 15.9 

Số ĐKCB: S025254  SL: 1 cuốn 

 


